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NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 11 THEO TỪNG UNIT

UNIT 2: RELATIONSHIPS

I. Linking verbs - Động từ nối

* Động từ nối không diễn đạt hành động. Thay vào đó nó nối chủ ngữ của động từ với

tính từ hoặc danh từ mô tả hay xác định chủ ngữ. Sau động từ nối chúng ta dùng tính từ

hoặc danh từ.

* Những động từ nối thường gặp: be (là), become, grow, get (trờ nên, trở thành), seem,

appear (có vẻ như), remain, stay (vẫn còn là), look, sound (có vẻ như), smell (tỏa mùi,

hốc mùi), taste (có vị), feel (cảm thấy)...

Ví dụ: She said she would become a famous singer someday.

After the quarrel, they remained friends.

The soup tastes delicious.

2. Cấu trúc câu chẻ lớp 11

a. Câu chẻ là gì?

Câu chẻ tên gọi khác của câu nhấn mạnh, gồm có 2 mệnh đề, trong đó mệnh đề thứ nhất

là mệnh đề sử dụng với mục đích cần nhấn mạnh, mệnh đề thứ hai là mệnh đề phụ có tác

dụng bổ ngữ cho mệnh đề thứ nhất.

b. Công thức câu chẻ tiếng Anh 11

1. Câu chẻ nhấn mạnh vào chủ ngữ.

It + (be) + S + who/that + V…
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Ex: Lan is the best dancer. (Lan là người nhảy giỏi nhất).

➔ It is Lan who is the best dancer. (Đây là Lan người mà nhảy giỏi nhất).

II. Câu chẻ nhấn mạnh vào tân ngữ.

It + be + (tân ngữ) + that/whom + S + V.

Ex:

I gave her a pen last night. (Tôi đã tặng cô ấy một chiếc bút tối qua).

➔ It was her whom I gave a pen last night.

(Cô ấy người mà tôi đã tặng một chiếc bút tối qua).

3. Câu chẻ nhấn mạnh vào các thành phần khác của câu.

It + be + (thành phần câu cần được nhấn mạnh) + that + S + V.

Ex: She lives in a small house. (Cô ấy sống trong một ngôi nhà nhỏ).

➔ It is a small house that she lives in.

(Nó là một ngôi nhà nhỏ nơi mà cô ấy sống).

III. Bài tập vận dụng

Exercise 1: Rewrite each sentence to emphasize the underlined phrase.

1. I began to think about everything at that moment.
It ..

2.His attitude towards other people really annoys me.
It .
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3. I didn't decide to postpone the match.
It .

4. The candidates didn't start the trouble.
It .

5. The computer gives me a headache.
It .

Đáp án

1. It was at that moment that I began to think about everything.

2. It is his attitude towards other people that really annoys me.

3. It wasn't I who/ It wasn't me that decided to postpone the match.

4. It wasn't the candidates who/ that started the trouble.

5. It is the computer that gives me a headache.

Exercise 2: Choose the best answer in the brackets complete the sentences

1. What's wrong with you? You look (unhappy/unhappily) today.

2. He (sudden/ suddenly) appeared in the meeting.

3. I taste the soup very careful/carefully. Don't worry!

4. My wife appeared (calm/ calmly) after the news.

5. He is shouting at his son. He seemed very (angry/angrily).

Đáp án

1. What's wrong with you? You look unhappy today.

2. He suddenly appeared in the meeting.

3. I taste the soup very carefully. Don't worry!
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4. My wife appeared calm after the news.

5. He is shouting at his son. He seemed very angry.

Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 11 tại đây:

Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-11

Bài tập Tiếng Anh lớp 11 nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-

lop-11

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 11: https://vndoc.com/test/mon-

tieng-anh-lop-11
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